
Trang 1

Tháng 8 năm 2017

Đơn vị: 06-Phòng Trắc địa, địa chất

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Mức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừPC trách nhiệmTrực SX-PCMBLương 100%Lương SP

Phí ở
chung cư

Trừ tiền
ăn

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHTiềnHSLương
Côn

g
Lương

Côn
g

LươngXLCông

36.471.3453.185.600171.600220.000396.500228.300342.5001.826.70039.656.9451.000.00022.444.1931136.212.75276Tổ quản lý011

14.091.100832.90055.000149.20059.90089.800479.00014.924.0001.000.000213.924.000A215.987.000Trưởng phòngNguyễn Phi HùngHL-000561

6.839.533693.20055.00075.30053.60080.400428.9007.532.7331.030.96256.501.771C175.361.000Phó phòngPhạm Quốc TrườngHL-004762

7.323.812952.400171.60055.00082.80061.20091.900489.9008.276.2121.413.23166.862.981B176.124.000Phó phòngTrần Minh NgạnHL-020793

8.216.900707.10055.00089.20053.60080.400428.9008.924.0008.924.000A215.361.000Phó phòngLê Đình TámHL-034084

162.007.90417.288.000679.0001.485.0001.792.0001.269.4001.904.60010.158.000179.295.904260.0000,202.700.00091.995.65411174.340.248559Tổ chuyên viên082

5.746.083708.20055.00064.50056.10084.100448.5006.454.2836.454.283A215.606.000Chuyên viênNguyễn Trung HiếuHL-001425

5.826.383627.90055.00064.50048.40072.600387.4006.454.2836.454.283A214.843.000Chuyên viênNguyễn Văn TiếnHL-040116

7.104.078577.70055.00076.80042.50063.700339.7007.681.778600.00027.081.778A214.246.000Chuyên viênNguyễn Văn TamHL-031567

6.704.978636.80055.00073.40048.40072.600387.4007.341.778260.0000,207.081.778A214.843.000Chuyên viênKim Đình TháiHL-027928

6.471.678610.10055.00070.80046.10069.200369.0007.081.7787.081.778A214.612.000Chuyên viênHoàng Văn HoanHL-001309

5.593.283861.00055.00064.50070.600105.900565.0006.454.2836.454.283A217.062.000Chuyên viênTrần Văn ChâmHL-0005910

5.387.570623.50055.00060.10048.40072.600387.4006.011.070931.34655.079.724A174.843.000Chuyên viênPhạm Minh QuangHL-0056211

5.826.383627.90055.00064.50048.40072.600387.4006.454.2836.454.283A214.843.000Chuyên viênNguyễn Văn SỹHL-0208112

5.850.483603.80055.00064.50046.10069.200369.0006.454.2836.454.283A214.612.000Chuyên viênNghiên Thu HàHL-0239513

5.800.783653.50055.00064.50050.90076.300406.8006.454.2836.454.283A215.085.000Chuyên viênPhạm Thị VânHL-0279114

5.792.883661.40055.00064.50051.60077.400412.9006.454.2836.454.283A215.161.000Chuyên viênNguyễn Văn NhượngHL-0377715

6.510.078571.70055.00070.80042.50063.700339.7007.081.7787.081.778A214.246.000Chuyên viênTrần Hữu DươngHL-0131616

5.873.583580.70055.00064.50043.90065.900351.4006.454.2836.454.283A214.392.000Chuyên viênVũ Văn PhongHL-0503917

5.873.583580.70055.00064.50043.90065.900351.4006.454.2836.454.283A214.392.000Chuyên viênHà Duy TrườngHL-0504018

5.527.583926.700346.00055.00064.50043.90065.900351.4006.454.2836.454.283A214.392.000Chuyên viênLâm Văn LýHL-0504219

5.850.483603.80055.00064.50046.10069.200369.0006.454.2836.454.283A214.612.000Chuyên viênLê Quý TrườngHL-0224720

5.543.332600.70055.00061.40046.10069.200369.0006.144.0321.064.30865.079.724A174.612.000Chuyên viênPhạm Việt DũngHL-0241821

5.873.583580.70055.00064.50043.90065.900351.4006.454.2836.454.283A214.392.000Chuyên viênNguyễn Văn HưngHL-0263222

6.192.683561.60055.00067.50041.80062.700334.6006.754.283300.00016.454.283A214.183.000Chuyên viênHỏa Văn TiếnHL-0254923
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Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Mức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừPC trách nhiệmTrực SX-PCMBLương 100%Lương SP

Phí ở
chung cư

Trừ tiền
ăn

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHTiềnHSLương
Côn

g
Lương

Côn
g

LươngXLCông

5.515.735624.80055.00061.40048.40072.600387.4006.140.5356.140.535B214.843.000Chuyên viênNgô Văn TrungHL-0282524

5.873.583580.70055.00064.50043.90065.900351.4006.454.2836.454.283A214.392.000Chuyên viênĐoàn Xuân LuyếnHL-0423625

6.791.778590.00055.00073.80043.90065.900351.4007.381.778300.00017.081.778A214.392.000Chuyên viênNguyễn Tuấn KhanhHL-0360326

6.980.883673.40055.00076.50051.60077.400412.9007.654.2831.200.00046.454.283A215.161.000Chuyên viênTrần Văn HùngHL-0376127

5.823.183631.10055.00064.50048.70073.100389.8006.454.2836.454.283A214.873.000Chuyên viênTrần Văn NhamHL-0369028

5.555.883898.400333.00055.00064.50042.50063.700339.7006.454.2836.454.283A214.246.000Chuyên viênPhạm Văn TùngHL-0434729

6.207.183547.10055.00067.50040.40060.700323.5006.754.283300.00016.454.283A214.044.000Chuyên viênNguyễn Tuấn HoànHL-0501630

5.910.183544.10055.00064.50040.40060.700323.5006.454.2836.454.283A214.044.000Chuyên viênĐỗ Trọng HuấnHL-0516331

Phạm Văn HùngNguyễn Thị LịchNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, Ngày 25 Tháng 9 năm 2017

198.479.24920.473.600679.000171.6001.705.0002.188.5001.497.7002.247.10011.984.700218.952.849260.0000,203.700.000114.439.84722210.553.000635                  Tổng cộng


